
Ave Jesu Maria Joseph 

60 ANH CHỊ EM GĐTH ĐÃ QUA ĐỜI 

(Từ tháng 12 / 2019 - 1 / 2020)

 
 

Miền Bảo Lộc 

 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Bội Sn 1947, Qđ 22/12/2019, Gx Tân 

Hà. 

 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Ngọ Sn 1929, Qđ 28/12/2019, Gx 

Thánh Tâm. 

 3/ Anh Giuse M. Trần Văn Thông Sn 1942, Qđ 28/12/2019, Gx 

Thánh Mẫu. 

 4/ Chị Maria Trịnh Thị Đang Sn 1925, Qđ 29/12/2019, Gx Tân 

Hóa. 

 5/ Chị Maria Lê Thị Vóc Sn 1933, Qđ 30/12/2019, Gx Thánh 

Tâm. 

 6/ Chị Anna M. Bùi Thị Quý Sn 1954, Qđ 8/1/2020, Gx Tân 

Thanh. 

 7/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Khuyên Sn 1942, Qđ 12/1/2020, 

Gx Thánh Mẫu. 

 8/ Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu Sn 1937, Qđ 13/1/2020, Gx 

Thánh Mẫu. 

 9/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Xui Sn 1949, Qđ 15/1/2020, Gx 

Lộc An. 

 

Miền Gia Kiệm 

 1/ Chị Maria Vũ Thị Vân Sn 1922, Qđ 26/12/2019, Gx Martinô. 

 2/ Chị Anna M. Bùi Thị Thêu Sn 1939, Qđ 6/9/2019, Gx 

Martinô. 

 3/ Anh Phêrô M. Trần Đức Ký Sn 1944, Qđ 28/11/2019, Gx 

Kim Thượng. 

  4/ Chị Maria Trần Thị Huệ Sn 1953, Qđ 1/12/2019, Gx Kim 

Thượng. 



  5/ Anh Gioan B. M. Nguyễn Ngọc Sơn Sn 1941, Qđ 

24/12/2019, Gx Bạch Lâm. 

 

Miền Phương Lâm 

 1/ Anh Vinh Sơn M. Lương Văn Ngọt Sn 1948, Qđ 7/12/2019, 

Gx Đồng Hiệp. 

 2/ Chị Anna M. Phạm Thị Chắc Sn 1935, Qđ 17/12/2019, Gx 

Ngọc Lâm. 

 3/ Chị Maria Hoàng Thị Sen Sn 1925, Qđ 19/12/2019, Gx Thọ 

Lâm. 

 4/ Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Khanh Sn 1956, Qđ 21/12/2019, 

Gx Thọ Lâm. 

 5/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Ngọ Sn 1933, Qđ 22/12/2019, Gx 

Ngọc Lâm. 

 

Miền Long Khánh 

 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Cậy Sn 1934, Qđ 9/10/2019, Gx 

Chánh Tòa. 

 2/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Phương Sn 1923, Qđ 21/10/2019, 

Gx Chánh Tòa. 

 3/ Chị Maria Tạ Thị Mừng Sn 1937, Qđ….., Gx Bảo Thị. 

 4/ Chị Maria Nguyễn Thị Tím Sn 1930, Qđ ……., Gx Bảo Thị. 

 

Miền Gp Bùi Chu 

 1/ Anh Giuse M. Trần Văn Môn Sn……, Qđ18/9/2019, Gx Đền 

Thánh Đại Đồng. 

 2/ Chị Maria Trần Thị Thay Sn ……., Qđ7/12/2019, Gx Đền 

Thánh Đại Đồng. 

 3/ Anh Dom M. Trần Văn Đoàn, Sn ……., Qđ25/12/2019, Gx 

Đền Thánh Đại Đồng. 

 4/ Chị Têrêsa Trần Thị Tố Sn ……., Qđ 29/11/2019, Gx Đền 

Thánh Đại Đồng. 

 

 



Miền Tân Mai 

 1/ Chị Maria Phạm Thị Hằng Sn 1930, Qđ 25/5/2019, Gx Tân 

Mai. 

 2/ Chị Maria Trần Thị Tuyển Sn 1922, Qđ 23/6/2019, Gx Tân 

Mai. 

 3/ Chị Maria Nguyễn Thị Mích Sn 1937, Qđ 22/12/2019, Gx 

Tân Mai. 

 

Miền Thủ Đức 

 1/ Anh Đaminh M. Bùi Ngọc Minh Sn 1931, Qđ 2/1/2020, Gx 

Châu Bình 

 2/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Cần Sn 1936, Qđ 2018, Gx Bình 

Chiểu 

 3/ Chị Maria Hoàng Thị Đô Sn 1951, Qđ 13/1/2020, Gx Bình 

Chiểu 

 

Miền Hố Nai 

 1/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Mậu Sn 1948, Qđ 23/12/2019, Gx 

Kim Bích. 

   2/ Chị Maria Ngô Thị Bượi Sn 1933, Qđ 22/12/2019, Gx Bắc 

Hải. 

   3/ Chị Maria Nguyễn Thị Bắc Sn 1933, Qđ 16/12/2019, Gx 

Bắc Hải. 

 

Miền Thủ Thiêm 

 1/ Chị Maria Hoàng Thị Do Sn 1933, Qđ14/12/2019, Gx Long 

Bình. 

 2/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Tích Sn 1935, Qđ 22/12/2019, Gx 

Tân Lập. 

 3/ Chị Maria Nguyễn Thị Xuyến Sn 1947, Qđ 25/12/2019, Gx 

Long Bình. 

 

 

 



Miền Túc Trưng 

 1/ Anh Đaminh M. Ngô Văn Cầu Sn 1942, Qđ 28/11/2019, 

Tam Phú. 

 2/ Chị Maria Trần Thị Thoa Sn 1940, Qđ 30/11/2019, Gx Tam 

Phú. 

 

Miền Hóc Môn 

 1/ Anh Giuse M. Vũ Văn Lục Sn 1930, Qđ 5/2019, Gx Trung 

Chánh. 

 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Nhung Sn …., Qđ 10/2019. Gx Trung 

Chánh. 

  

Miền Phước Lý 

 1/ Chị Anna M. Võ Thị Phúc Sn 1940, Qđ 17/10/2019, Gx….. 

 2/ Chị Anna M. Hoàng Thhị Việc Sn 1931, Qđ 16/11/2019….. 

 

Miền Nha Trang 

 1/ Anh Phaolô Phạm Như Thứ Sn 1933, Qđ 30/12/2019, Gx 

Khiết Tâm. 

 2/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Tập Sn 1930, Qđ 12/1/2020, Gx 

Chính Tòa. 

Miền An Thạnh 

 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Huệ Sn 1937, Qđ 9/12/2019, Gx 

Thánh Tâm. 

 2/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Hữu Sn 1966, Qđ 25/10/2019, 

Giáo họ Martinô. 

 

Miền Hòa Thanh 

 1/ Chị Maria Trịnh Thị Phím Sn 1929, Qđ 17/12/2019, Gx 

Ngọc Đồng 

 2/ Anh Phanxicô M. Phạm Tiến Hưng Sn 1948, Qđ 21/12/2019, 

Gx Tiên Chu. 

 

Miền Ninh Sơn 



 1/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Thiu Sn 1929, Qđ 20/12/2019, 

Gx Hạnh Trí. 

 2/ Chị Matta M. Huỳnh Thị Trúc Sn 1937, Qđ 13/1/2020, Gx 

Song Pha. 

 

Miền Bảo Nham 

 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Tuệ Sn 1939, Qđ 24/12/2019, Gx Bảo 

Nham. 

 2/ Chị Anna M. Phạm Thị Xin Sn 1939, Qđ 3/1/2020, Gx Bảo 

Nham. 

 

 

Miền Tân Sơn Nhì 

 1/ Anh Giuse M. Đinh Văn Tín Sn 1940, Qđ 14/1/2020, Gx 

Bình Thuận. 

 

Miền Hưng Hóa 

 1/ Anh  Nguyễn Tiến Trái Sn 1954, Qđ 30/12/2109, Gx Trại 

Sơn. 

Miền Mỹ Tho 

 1/ Chị Catarina M. Lâm Thị Quý Sn 1937, Qđ 28/12/2019, Gx 

Chính Tòa 

 

Miền Phước Long 

 1/ Anh Giuse M. Vũ Hữu Đức Sn 1932, Qđ 17/1/2020, Gx 

Long Điền. 

 

Miền Xuyên Mộc 

 1/ Chị Matta M. Nguyễn Thị Ý Sn 1933, Qđ 17/12/2019, Gx 

Phú Vinh 

 

Tổng số anh chị GĐTH qua đời tháng 01/2020 là 60 người 


